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I. Lí thuyết

1. Tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng của Oxi, Hiđro
2. Các loại phản ứng hóa học: phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế. 
3. Phân loại và gọi tên oxit.
4. Không khí. Sự cháy.

II. Bài tập

1. Bài tập trắc nghiệm

Minh họa: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1: Tính chất vật lí của oxi là
A. chất khí, không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí.

B. chất khí, không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí.

C. chất khí, không màu, không mùi, tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí.

                      
D. chất khí, không màu, không mùi, tan ít trong nước, nặng hơn không khí.
Câu 2: Hóa chất nào dưới đây được sử dụng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?
A. Na2SO4

B. CaCO3                        C. KClO3

D. H2O
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí đã biết.


B. Khí hiđro có tính khử.                           
C. Khí hiđro tan nhiều trong nước.


D. Hiđro được dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa.
Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(a) Khí hiđro không màu, không mùi, tan nhiều trong nước.

(b) Khí oxi cần cho sự hô hấp và sự cháy.
(c) Trong công nghiệp, khí oxi được sản xuất từ không khí và từ nước.

(d) Không khí có thành phần chính là khí nitơ và khí oxi.

(e) Thu khí oxi bằng cách đẩy không khí, để ngửa ống nghiệm.

Số phát biểu đúng là:

A. 4


B. 1                      
      C. 3


D. 2

Câu 5: Hợp chất P2O5 có tên gọi là

A. điphotpho oxit                         
 
B. photpho oxit

C. điphotpho trioxit                         

D. điphotpho pentaoxit

Câu 6: Cho các chất sau: CaO, CuO, Fe3O4, Na2O, MgO. Số chất tác dụng được với hiđro ở nhiệt độ thích hợp tạo ra kim loại là

A. 4


B. 1                      
      C. 3


D. 2

Câu 7: Cho các phản ứng hóa học sau:

1)  Ca(OH)2  +  2CO2 (  Ca(HCO3)2

(2)  2KMnO4    (  K2MnO4  +  MnO2 + O2
(3)  2Cu   +  O2      (  2CuO  


(4)  CaCO3       (  CaO   +  CO2      

(5)   Fe  + 2HCl     (  FeCl2  +  H2

Phản ứng nào là phản ứng phân hủy?

A. (2), (3)                      B. (1), (3)

C. (2), (5)

D. (4), (5)
Câu 8. Khí nào sau đây làm cho than hồng cháy sáng?
A. O2.
B. CO2.
C. N2.
D. H2.
Câu 9. Thành phần thể tích của không khí gồm

A. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Câu 10. Ứng dụng nào sau đây không phải của oxi?

A. Đốt nhiên liệu trong đời sống
B. Bơm vào khinh khí cầu
C. Đốt cháy nhiên liệu trong công nghiệp
D. Cần cho sự hô hấp
Câu 11. Sản phẩm tạo thành khi cho oxi tác dụng với lưu huỳnh là

A. H2S.
B. SO3.
C. SO2.
D. H2SO4.
Câu 12. Người ta thu khí oxi bằng cách dời chỗ của nước là do:
A. khí oxi khó hóa lỏng.
B. khí oxi nhẹ hơn nước.

C. khí oxi tan nhiều trong nước.
D. khí oxi tan ít trong nước.
Câu 13. Dãy chất nào không phải là oxit trong các dãy chất sau:

A. CO, NO, N2O5

B. CaO, Al2O3, CuO


C. HCl, H2SO4, HNO3
D. CO2, P2O5, SO2
Câu 14. Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì Hidro là khí
A. khí nhẹ nhất trong các loại khí.
B. có tác dụng với Oxi trong không khí.

C. ít tan trong nước.
D. không màu.
Câu 15. Tỉ khối của khí oxi so với khí hidro là

A. 32.
B. 16.
C. 8.
D. 4.
Câu 16. Chất nào không tác dụng được với oxi:
A. Sắt
B. Lưu huỳnh
C. Vàng
D. Photpho
Câu 17. Phản ứng giữa khí H2 với khí O2 gây nổ mạnh nhất khi

A. tỉ lệ về số mol Hiđro và Oxi là 1 : 2

B. tỉ lệ về thể tích Hiđro và Oxi là 2 : 1

C. tỉ lệ về khối lượng của Hiđro và Oxi là 2 : 1

D. tỉ lệ về số nguyên tử Hiđro và số nguyên tử Oxi là 4 : 1

Câu 18. Phản ứng thế là phản ứng trong đó
A. phản ứng xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

B. nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 nguyên tố trong hợp chất.

C. có chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

D. từ 1 chất ban đầu sinh ra nhiều chất mới.

Câu 19. Cho sơ đồ chuyển hóa: KMnO4 
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A và B lần lượt là

A. CO và O2
B. H2 và O2
C. MnO2 và H2O
D. O2 và H2
Câu 20: Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KClO3 (xúc tác MnO2), thu được V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 lít     

B. 4,48 lít

      C. 6,72 lít               
D. 3,36 lít

Câu 21: Dùng H2 để khử hoàn toàn Fe2O3 thu được 3,36 gam Fe. Thể tích khí H2 (ở đktc) cần dùng là

A. 2,016 lít                   B. 2,16 lít


C. 1,344 lít

D. 0,672 lít
Câu 22: Đốt cháy 12,4 gam photpho trong bình chứa 6,72 lít khí oxi (ở đktc), sau phản ứng khối lượng điphotpho pentaoxit thu được là

A. 17,04 gam                    B. 17,40 gam

C. 14,7 gam

D. 15 gam
Câu 23: Tính số gam nước tạo ra khi đốt 4,2 lít Hiđro với 1,4 lít khí Oxi. Biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

A. 2,25 gam                    B. 1,25 gam

C. 12,5 gam

D. 0,225 gam
Câu 24: Cho 6,5 gam kim loại kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 12 gam axit clohiđric HCl. Thể tích khí Hiđro thu được (ở đktc) là

A. 1,12 lít                  B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 2,42 lít
2. Bài tập tự luận

Bài tập 1. Hoàn thành các PTHH và cho biết chúng thuộc loại PƯHH nào đã học:     

	1.   C + ....... ---> CO2                              

2.   ...... + Fe2O3 ---> H2O + Fe               

3.    .......   + HCl -->   ZnCl2 + H2                                   

4.  S + …. ---> SO2

5.   CuO + H2  ---> ..... + ......                
	6.  CO + Fe2O3 ---> Fe + CO2                       

7.   Fe + ….   --> FeCl2 + H2
8.   KClO3 --> ....... + O2
9.  P + O2 ---> .......                                            

10. ......  + O2 --> Fe3O4


Bài tập 2: Viết công thức hoá học của các hợp chất oxit có tên gọi sau đây và cho biết chúng thuộc loại oxit nào?
	- Canxi oxit                                                     - Lưu huỳnh tri oxit

- Nhôm oxit                                    
	- Lưu huỳnh đioxit

- Sắt ( III) oxit                                                    - Cacbon đioxit  
	- Đồng (II) oxit

- Magie oxit                                                         - Bari oxit


Bài tập 3: Hòa tan hoàn toàn 12 gam magie vào dung dịch axit sunfuric H2SO4 loãng, dư.
a. Viết PTHH xảy ra.



b. Tính thể tích khí H2 thu được (ở đktc)
c. Dẫn toàn bộ lượng khí H2 sinh ra ở phản ứng trên vào lượng vừa đủ CuO nung nóng tới nhiệt độ thích hợp. Tính khối lượng kim loại đồng (Cu) thu được sau phản ứng
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